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Câu 1:     Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 2:     Cho phép vị tự tâm O  biến điểm A  thành điểm B  sao cho 
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 Khi đó tỉ số vị tự là:
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Câu 3:     Có bao nhiêu phép dời hình trong số bốn phép biến hình sau: 
(I): Phép tịnh tiến. 

(II): Phép đối xứng trục
(III): Phép vị tự với tỉ số 
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(IV): Phép quay với góc quay 
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Câu 4:     Chu kì tuần hoàn của hàm số 
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Câu 5: Phương trình 
[image: image21.wmf]sin1

x

=

 có một nghiệm là:

A. 
[image: image22.wmf]x

=p

.
B.  
[image: image23.wmf]2

x

p

=

.
C.  
[image: image24.wmf]3

x

p

=

.
D. 
[image: image25.wmf]2

x

p

=-

.
Câu 6:    Tập xác định của hàm số 
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Câu 7:     Cho hai đường thẳng 
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 chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa 
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Câu 8:     Các thành phố 
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 Tìm toạ độ điểm E sao cho B là ảnh của E qua phép quay tâm O góc quay 
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Câu 10:    Danh sách lớp của bạn Nam đánh số từ 
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. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp để trực nhật. Tính xác suất để chọn được bạn có số thứ tự lớn hơn số thứ tự của Nam.
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Câu 11:     Cho dãy số có các số hạng đầu là: 8, 15,22, 29, 36, … .Số hạng tổng quát của dãy số này là:
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D.  Không tồn tại.
Câu 12: Phương trình 
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Câu 13:    Cho dãy số có các số hạng đầu là:5; 10; 15; 20; 25; … Số hạng tổng quát của dãy số này là:
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Câu 14:     Công thức tính số tổ hợp là:
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Câu 15:     Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ 
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Câu 16:    Số hạng tổng quát trong khai triển của 
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Câu 17:  Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 18:   Cho dãy số 
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 (a: hằng số). Khẳng định nào sau đây là sai?
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D.  Dãy số tăng khi a < 1. 
Câu 19:  Cho tứ diện
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 song song với mặt phẳng
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Câu 20:  Trong không gian cho hai đường thẳng song song 
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A.  Nếu 
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C.  Nếu đường thẳng 
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D.  Nếu 
[image: image122.wmf]c

 cắt 
[image: image123.wmf]a

 thì 
[image: image124.wmf]c

 chéo 
[image: image125.wmf]b

.
Câu 21:     Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A.  Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau

B.  Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

C.  Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau. 

D.  Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì vuông góc với đường thẳng còn lại.
Câu 22:  Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số tiến (số tiến là số mà các chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng trước)

A.  120số.
B.  36 số.
C.  
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Câu 23:  Tính giá trị 
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Câu 24:  Tìm tập nghiệm của phương trình: 
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Câu 25:  Phương trình 
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Câu 26:  Cho tứ diện 
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A.  Hình bình hành.
B.  Hình chữ nhật.
C.  Hình tam giác
D.  Hình vuông.
Câu 27:  Trong mặt phẳng
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Câu 28:  Số hạng không chứa 
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Câu 29:  Một tổ học sinh có 
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Câu 30:   Cho dãy số 
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 .Số hạng tổng quát 
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Câu 31:   Cho các mệnh đề sau
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Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng?
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Câu 32:   Phương trình 
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Câu 33:  Cho hình chóp 
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Câu 34: Thầy Dương có 
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 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra, mỗi đề gồm 
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 câu hỏi khác nhau, sao cho trong mỗi đề nhất thiết phải có đủ cả 
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 câu (khó, dễ, trung bình) và số câu dễ không ít hơn 
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Câu 35:  Số điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình 
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Câu 36:   Cho lục giác đều 
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 tâm 
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 như hình bên. Tam giác 
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 là ảnh của tam giác 
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 qua phép quay tâm 
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Câu 37:  Trong một cuộc thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Với mỗi câu, nếu chọn phương án trả lời đúng thì thí sinh được cộng 5 điểm, nếu chọn phương án trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm. Tính xác suất để một thí sinh làm bài bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên phương án được 26 điểm, biết thí sinh phải làm hết các câu hỏi và mỗi câu hỏi chỉ chọn duy nhất một phương án trả lời. (chọn giá trị gần đúng nhất):
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Câu 38:  Cho hàm số [image: image261.wmf]2sin2
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 có đồ thị [image: image264.wmf](

)

2

C

. Phép tịnh tiến theo vectơ [image: image265.wmf](;)

vab

=

r

biến [image: image266.wmf](

)

1

C

 thành [image: image267.wmf](

)

2

C

 với [image: image268.wmf]0,3

ab

<<

. Tình giá trị biểu thức [image: image269.wmf]4

Pab

=

.

A.  [image: image270.wmf]4.

P

p

=


B.  [image: image271.wmf]2.

P

p

=


C.  [image: image272.wmf]2

.

P

p

=


D.  [image: image273.wmf].

P

p

=

 
Câu 39:   Cho 
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 điểm phân biệt 
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 không phải là đường kính) trên đường tròn
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 qua phép tịnh tiến theo 
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Câu 40:  Cho
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PHẦN TỰ LUẬN (2 ĐIỂM)

Câu 1 (0,5 điểm) : Giải  phương trình 
[image: image303.wmf]cos2cos20
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Câu 2 (0,5 điểm): Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 
[image: image304.wmf]0,6

. Người đó bắn hai viên đạn một cách độc lập. Tính xác suất để một viên trúng mục tiêu và một viên trượt mục tiêu 
Câu 3 (1,0 điểm):  Cho tứ diện 
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 có tất cả các cạnh đều bằng a.. Gọi 
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 lần lượt là trung điểm của 
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 là điển trên cạnh 
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a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (MNE) và (BCD)

b) Thiết diện tạo bởi mặt phẳng 
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 và tứ diện 
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 và tính chu vi thiết diện đó.
---------- HẾT ----------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm./.
https://toanmath.com/
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